
 

 

 

 
 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
                 

Số:           /GP- SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Quảng Bình, ngày             tháng 5 năm 2022   

 

GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG BÌNH 
 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy 

định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ 

công nghiệp; 

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng công trình 405; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kỹ thuật - Năng lượng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng công trình 405 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp số: 3100266305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng 

Bình cấp lần đầu ngày 16 tháng 01 năm 2001; đăng ký thay đổi ngày 4 tháng 4 năm 2022;  

Trụ sở tại: Số 03. Nguyễn Trãi, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; 

Điện thoại: 0232.3840858;    Fax: 0232.3840372 

Được sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để nổ mìn khai thác đá vôi là vật liệu xây dựng thông 

thường.  

Điều 2. Điều kiện sử dụng 

1. Địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Trong phạm vi diện tích 4,0 ha, được quy định cụ 

thể tại Quyết định số 1226/QĐ-CT ngày 29/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc cấp 

Giấy phép khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường cho Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu 

và xây dựng công trình 405. 

2. Chủng loại, số lượng vật liệu nổ công nghiệp được phép sử dụng: 

- Chủng loại: Thuốc nổ Amonit AD1; thuốc nổ Anfo, thuốc nổ Nhũ tương; kíp nổ điện số 8; kíp 

nổ điện vi sai; kíp nổ vi sai phi điện; dây nổ; mồi nổ;  

- Lượng vật liệu nổ công nghiệp được phép sử dụng trong 01 năm: Tối đa không quá 25.990kg.  

3. Điều kiện khác:  

- Tuân thủ thông số hệ thống khai thác theo thiết kế khai thác mỏ đã được duyệt; 

- Khi nổ mìn có đường kính lỗ khoan ≥ 75mm, chiều cao cột bua phải đảm bảo điều kiện ≥ 

30Dk;  

- Lượng thuốc nổ trong một lần nổ: Tối đa không quá 340kg; 

   - Khoảng cách an toàn cho người: Theo tính toán nhưng không được nhỏ hơn 300m; 

   - Số lần nổ: 02 lần/ngày; Phương pháp kích nổ: kíp điện; dây nổ - kíp; kíp nổ phi điện. 

   - Thời điểm nổ mìn:  + Buổi trưa từ 11 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;  

        + Buổi chiều từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút;   

4. Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng công trình 405 phải thực hiện đúng các quy 

định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 71/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của Chính phủ; Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương; 

Quy chuẩn 01:2019/BCT và những quy định pháp luật liên quan. 
 

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2027./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Công ty CP SXVL&XDCT 405; 

- Phòng PC06; PC07 CA tỉnh; 

- Sở LĐ-TBXH; 

- Công an huyện Lệ Thủy; 

- UBND xã Sơn Thủy; 

- Lưu: VT, KTNL.                                                                  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

   
Nguyễn Việt Hà 
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